ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ II
Câu 1: M1 a) Chữ số thuộc hàng phần trăm trong số 123,456 là: (0,5 điểm)
           A.1                                    B.3                              C.5                         D.6

b)Viết  dưới dạng tỉ số phần trăm là: 0,5điểm   
A.0,95%                   B. 9,5%                    C. 95%                       D. 0,095%
Câu 2. M1 a) Số 0,919cm3 đọc là:
A.Chín trăm mười chín xăng- ti- mét khối.
B.Không phẩy chín trăm mười chín xăng- ti- mét khối.
C.Không phẩy chín nghìn một trăm linh chín xăng- ti- mét khối.
D.Không phấy chín một chín xăng- ti- mét khối.
b) Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 2,14 dm3 là:
A. 214cm3           B. 2140cm3         C. 21400cm3                 D. 0,0214cm 
Câu 3: M2 Lớp 5A có tất cả 30 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 12 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh cả lớp là : (0,5điểm)
	A.   2,5%
	B.   250%
	C.   60%
	D.   40%


Câu 4. M2 a)Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3,5 giờ  = ...................... phút là: (0,5điểm)
	A.   35
	B.   210
	C.   350
	D.   84


b) Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm để  2m3 18dm3  = …………dm3 là: 
	A.   2018
	B.   2,18
	C.   2,018
	D.   218


Câu 5.M2 Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5 dm là: (1 điểm)
	A.   13,5dm2
	B.   9dm2
	C.   33,75dm2
	D.   2,25dm2


Câu 6. M2Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 120 cm2, chiều cao là 5cm. Vậy chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó là 
	A.   20 cm
	600 cm
	24 cm
	125 cm


Câu 7. M3 Một hình tròn có chu vi là 31,4 cm. Diện tích hình tròn đó là : .............................
Câu 8: M2 Tính: (1điểm)
a) 4 giờ 13 phút + 5 giờ 36 phút                      b) 54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây

	

	

	



c) 2,3 giờ  x 4                                                  d) 10 giờ 8 phút : 8
	

	

	

	

	



Câu 9: M3 (1điểm) Một người làm một cái bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính (không có nắp), chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m.
a) Tính diện tích kính để làm bể.
b) Người ta đổ nước vào bể bằng 80% thể tích của bể. Hỏi người ta đã đổ vào bể bao nhiêu lít nước ?
	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10. M4 Tính bằng cách nhanh nhất:  M4 ( 1đ)  


         +   x  29 + 75%  x  30 + 0,75  x  40  
	

	

	

	

	

	

	



HƯỚNG DẪN CHẤM
[bookmark: _GoBack]
oleObject3.bin

image1.wmf
1000

95


oleObject1.bin

image2.wmf
75

100


oleObject2.bin

image3.wmf
3

4


